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Tóm TắT 
 

Bài viết này đề cập đến mối quan hệ chặt chẽ giữa ngôn ngữ và văn hóa trong dạy ngoại ngữ. 

Trong dạy học ngoại ngữ cần đưa vào những đặc trưng văn hóa tiêu biểu: hiểu biết nghĩa biểu trưng, 

sinh hoạt, văn hóa, xã hội, xã giao công việc; phương tiện ngôn ngữ - bằng lời, phi lời; đặc trưng trí 

tuệ dân tộc; nghi thức giao tiếp; văn hóa-sinh hoạt và nghệ thuật; hiểu biết về chiến lược hành vi ngôn 

ngữ, sự khác biệt mang tính dân tộc trong cách thức biểu đạt trong giao tiếp hàng ngày. Học ngoại ngữ 

thông qua văn hóa kết hợp bài giảng với thực hành giúp người học tri nhận thế giới của người bản xứ 

và giao tiếp thành công cũng như ứng xử văn hóa tương thích trong từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. 
 

Từ khóa: văn hóa, ngoại ngữ, hiểu biết nghĩa biểu trưng, đặc trưng trí tuệ, nghi thức giao tiếp, 

chiến thuật hành vi ngôn ngữ 
 
 

Đặt vấn đề 

Mục tiêu quan trọng của dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Nga nói riêng là phát triển và 

hoàn thiện năng lực và kỹ năng giao tiếp cho người học. Để giao tiếp thành công với người 

bản ngữ, giỏi ngôn ngữ thôi chưa đủ mà cần phải có hiểu biết về văn hóa của họ. Vì vậy, khi 

dạy một ngôn ngữ cần xem xét văn hóa như là một trong những khách thể quan trọng trong 

nội dung dạy học, bởi lẽ, ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải văn hóa và văn hóa có trong 

ngôn ngữ. Ngôn ngữ và văn hóa và có mối liên hệ mật thiết với nhau: ngôn ngữ gìn giữ và bảo 

tồn những giá trị văn hóa mà những giá trị này được biểu đạt trong những đơn vị ngôn ngữ, 

trong văn bản nói và viết. Học ngoại ngữ thông qua văn hóa, một mặt, ngôn ngữ đóng vai trò 

là phương tiện tri  nhận văn hóa dân tộc, mặt khác, văn hóa dân tộc được coi là điều kiện tất 

yếu để nắm vững hoàn toàn một ngoại ngữ. “Văn hóa” được hiểu là sự tổng hòa những giá 

trị vật chất và tinh thần được đúc kết trong các lĩnh vực khác nhau về đời sống của những đại 

diện của ngôn ngữ đó. Nghiên cứu văn hóa trong những giờ học ngôn ngữ giúp người học tri 

nhận những sự khác biệt, những đặc trưng cơ bản về văn hóa dân tộc, giúp họ nắm vững được 

chiến lược ngôn ngữ trong học tập cũng như hoạt động nghiệp vụ. 
 

 

Nội dung 
 

Ngôn ngữ là vũ khí, công cụ truyền tải giá trị văn hóa từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ngôn 

ngữ trau dồi nhân cách con người thông qua văn hóa khi người sử dụng nó như một phương 

tiện giao tiếp. Trên cơ sở này, khái niệm giáo dục ngôn ngữ nước ngoài được xác lập trên định 
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thức “văn  hóa thông qua ngôn ngữ, ngôn ngữ thông qua văn hóa” và được hiện thực hóa 

trong quá trình dạy-học ngôn ngữ, góp phần làm giàu, đa dạng hóa nhân cách người học trong 

đối thoại giữa các nền văn hóa. Tuy nhiên, khi dạy văn hóa thông qua ngôn ngữ cần phải lựa 

chọn những sự kiện văn hóa tuân thủ theo những tiêu chí sau: 
 

1) Tính điển hình của những hiện tượng văn hóa được lựa chọn; 
 

2) Những sự kiện có tính xác thực cao; 
 

3) Mối quan hệ tương hỗ của các sự kiện văn hóa nước ngoài với các sự kiện văn hóa dân tộc; 
 

4) Những mối quan tâm và những đặc trưng lứa tuổi của người học, sự hữu ích của 

những thông tin đối với hoạt động nghề nghiệp; 
 

5) Giá trị giáo dục chung của những thông tin. 
 

Trong quá trình dạy ngoại ngữ  cần chọn lọc và đưa vào chương trình giảng dạy những 

đặc trưng tiêu biểu của một nền văn hóa: 
 

1) Những hiểu biết nghĩa biểu trưng về đất nước học, văn hóa học có thể được sử dụng 

trong các tình huống giao tiếp cụ thể. Người học ngoại ngữ nói chung và tiếng Nga nói riêng 

cần phải biết định hướng và hiện thực hóa nhiệm vụ giao tiếp của mình trong ba mức độ: sinh 

hoạt-xã hội, văn hóa-xã hội, xã giao-công việc và trong phạm vi 3 nhóm đề tài giao tiếp: giao 

tiếp giữa các cá nhân; nhu cầu xã hội; con người và nghệ thuật. 
 

2) Phương tiện ngôn ngữ biểu đạt: a) phương tiện giao tiếp bằng lời (những đơn vị từ 

vựng không có trong ngôn ngữ của người học, không có nghĩa tương đồng, nghĩa không 

trùng hợp giữa hai ngôn ngữ và để hiểu được nghĩa cần phải giải thích); b) Phương tiện giao 

tiếp không lời (được chấp nhận trong văn hóa giao tiếp của ngôn ngữ đó: cử chỉ, điệu bộ, sự 

chuyển động cơ thể, dáng điệu). Trong giao tiếp, phương tiện giao tiếp không lời truyền đạt 

được hơn 65% thông tin, trong khi đó giao tiếp bằng lời – khoảng gần 35% thông tin. Do vậy, 

để tránh sốc văn hóa trong khi dạy ngôn ngữ cần dạy những phương cách biểu đạt không lời, 

sử dụng từ điển chuyên về chuẩn giao tiếp không lời. 
 

3) Những đặc trưng trí tuệ dân tộc – những phương tiện biểu đạt suy nghĩ, tính chất, hành 

vi ứng xử, chuẩn mực của đại diện nền văn hóa này hay nền văn hóa khác được xác định trong 

quá trình giao tiếp. 
 

4) Nghi thức giao tiếp – đó là hiểu biết những qui tắc về hành vi ứng xử, là sự thể hiện 

văn hóa và trí tuệ của người bản ngữ. Những chuẩn mực này mang tính qui phạm và được thể 

thức hóa bằng lời: lời kêu gọi, hiệu triệu, thư, chào mừng, mời... cũng như không lời: cử chỉ, 

điệu bộ, bộ dạng bên ngoài... 
 

5) Văn hóa – sinh hoạt và nghệ thuật chuyển tải những đặc trưng đời sống văn hóa của 

người bản ngữ được miêu tả trong những văn bản. 
 

6) Hiểu biết về chiến thuật hành vi ngôn ngữ trong những tình huống khác nhau trong 

giao tiếp liên văn hóa: a) chiến thuật phát triển hành vi ngôn ngữ trong những tình huống xã 

giao và phi xã giao, giao tiếp trực tiếp và gián tiếp; b) phối hợp chiến lược hành vi ngôn ngữ 

phụ thuộc vào mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, nơi giao tiếp, địa vị xã hội, năng lực giao tiếp của 

người đối thoại với sự tuân thủ những chuẩn mực ngôn từ, hành văn; c) diễn đạt lời nói có chủ 

định, điều chỉnh, đánh giá những thông tin chủ định, trình bày tổng hợp những điều chỉnh đó. 
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Đặc biệt trong quá trình giảng dạy ngôn ngữ cần tập trung vào những sự khác biệt mang 

tính dân tộc trong cách thức biểu đạt: 
 

1. Chào hỏi; 
 

2. Làm quen; 
 

3. Lời khen; 
 

4. Cách xưng hô; 
 

5. Sử dụng các từ ngữ văn hóa trong giao tiếp: từ tượng trưng; hình thức tôn kính xã giao; 

đặc trưng khác nhau những con số; từ ngữ chỉ màu sắc v.v... 
 

6. Những điều cấm kỵ; 
 

7. Cách thức tặng quà; 
 

8. Làm khách v.v... 
 

Những sự khác biệt này cần phải được nghiên cứu, đối chiếu, so sánh để giúp người học 

có cái nhìn tổng quan hơn về văn hóa dân tộc mình và văn hóa có ngôn ngữ mà họ đang học 

và quan trọng hơn là “tiếp cận được một nền văn minh thế giới”. Trong thế giới mở và hội 

nhập hiện nay, trong quá trình dạy học giao tiếp liên văn hóa nói chung và tiếng Nga nói riêng 

cần đặc biệt chú trọng tới khai thác những đặc trưng tương đồng, không tương đồng hay chỉ 

tương đồng một phần giữa hai nền văn hóa, giúp người học không chỉ nắm vững những kiến 

thức, kỹ năng, kỹ xảo ngôn ngữ, tri nhận những giá trị truyền thống, đương đại trong lối sống, 

thói quen, tập tục, mối quan hệ: gia đình, xã hội, chính quyền, với thế giới, với cuộc sống, tính 

cách dân tộc, hành vi ứng xử, mối quan tâm của người Nga đương đại đối với những vấn đề 

mang tính toàn cầu, với độc lập, tự do, dân chủ v.v… 
 

Một trong những phương cách hiệu quả dạy-học giao tiếp liên văn hóa là kết hợp bài 

giảng với thực hành. Giáo viên đưa ra những tình huống giao tiếp cụ thể đề nghị các nhóm 

sinh viên giao lưu trực tiếp với đại diện có ngôn ngữ mà họ đang học (ghi lại clip), nhập vai – 

trải nghiệm xúc cảm, biểu cảm khi tham gia giao tiếp, sau đó phân tích và bàn luận về hành vi 

của bản thân và bạn đồng hành để đưa ra cách ứng xử văn hóa nhất mà không phá vỡ những 

giá trị dân tộc của những thành viên tham gia giao tiếp. Thông qua những giờ học như vậy, 

người học không chỉ hình thành và phát triển những kỹ năng, kỹ xảo trong ứng xử khi giao 

tiếp với đại diện của nền văn hóa khác, hiểu rõ hơn về họ, mặt khác, giúp người học hiểu sâu 

hơn về văn hóa dân tộc, hiểu rõ hơn về bản thân và ứng xử của mình. Những giờ học này 

giúp người học tạo lập được tính chủ động, tích cực trong giao tiếp, hình thành và phát triển ở 

họ khả năng đoán định, phân tích hành vi của đại diện nền văn hóa khác đồng thời linh hoạt 

trong hành vi ứng đáp của mình nhưng vẫn giữ được qui tắc phối hợp chung đảm bảo cho 

giao tiếp thành công. 
 

 

Kết luận 
 

Văn hóa là hợp phần không thể thiếu được của dạy học ngoại ngữ. Người học không thể 

làm chủ một ngôn ngữ nếu không nắm được những đặc trưng tiêu biểu của nền văn hóa đó. 

Để học giao tiếp thành công với đại diện của nền văn hóa khác cần phải học cách sử dụng 

ngôn từ đúng ngữ cảnh cùng với cách hành xử văn hóa tương thích. Nắm vững được những 
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đặc trưng văn hóa và chiến lược hành vi ngôn ngữ cho phép những người tham gia giao tiếp 

sắp xếp ý kiến của họ cho phù hợp với tình huống giao tiếp, khích lệ người đối thoại tham gia 

vào hoạt động ngôn ngữ, bày tỏ kiến định mang tính xúc cảm, đặc biệt là giúp họ tránh được 

“xung đột văn hóa” hay “sốc văn hóa” trong giao tiếp với người bản xứ. Và quan trọng hơn là 

hình thành ở người học năng lực giao tiếp liên văn hóa, tính chủ động trong giao tiếp, trong 

hoạt động nghề nghiệp và có thái độ mền dẻo, linh hoạt, khoan dung đối với những hành vi 

không bình thường của những đại diện những nền văn hóa khác nhưng vẫn đạt được sự hiểu 

biết lẫn nhau trong giao tiếp liên văn hóa. 
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